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TÓM TẮT
Các đá phun trào kiềm phân bố ở vùng núi SokLu, thuộc địa phận xã Quang Trung, huyện Thống
Nhất, tỉnh Đồng Nai, được xếp vào hệ tầng SokLu, lộ ra dưới dạng vòm nghẹn khối hình nón cụt
với diện tích hơn 12,65km2 , nằm sát quốc lộ 20 từ Dầu Giây đi Đà Lạt, cách ngã ba Dầu Giây 3km
về phía bắc, có độ cao 408,3m, nổi trội lên trong vùng phủ basalt, thành phần thạch học chủ
yếu là trachyandesit, khá đồng nhất trong toàn khối. Đá có màu xám tro, xám sáng, kiến trúc
porphyr với nền vi tinh plagioclas hình kim sắp xếp định hướng song song nhau (kiến trúc tra-
chyt), cấu tạo định hướng (cấu tạo dòng chảy). Thành phần khoáng vật ban tinh chiếm khoảng
10÷15%, phân bố rải rác, đôi khi tập trung thành cụm tạo nên kiến trúc tụ ban tinh, gồm plagio-
clas (40÷60%), pyroxen (20÷25%), olivin (15÷20%), thành phần khoáng vật nền chiếm khoảng
85÷90% gồm chủ yếu là thủy tinh (45-55%) và còn lại là những vi tinh plagioclas hình kim sắp xếp
định hướng theo từng cụm (15÷20%), pyroxen (10÷15%), quặng (>5%). Kết quả nghiên cứu đặc
điểm thạch địa hóa và thành phần đồng vị Sr, Nb, Pb cho thấyphun trào kiềm SokLu được đặc trưng
bởi hàm lượng SiO2 cao (56,08-57,58wt%), tổng kiềm (Na2O+K2O) cao thay đổi từ 9,90-10,87wt%,
tỷ lệ Na2O/K2O thấp (1,09-1,36), thuộc kiểu kiềm natri, tổng sắt Fe2O3t chiếm 5,74-7,37wt%, độ
chứa sắt F=FeO/MgO=1,62-2,55 và tỷ lệ K2O/MgO=1,33-2,00. Phun trào kiềm Soklu có hàm lượng
Sr cao (1244,30-1298,33ppm), tổng hàm lượng các nguyên tố đất hiếm nhẹ chiếm chủ yếu ∑LREE
(321,57-339,13ppm) nhưng các nguyên tố đất hiếm nặng chiếm thứ yếu∑HREE (21,04-21,47ppm),
tỷ số Rb/Sr= 0,08-0,09. Tỷ số đồng vị nguyên thủy 87Sr/86Sr = 0,704792-0,704807, 143Nd/144Nd
= 0,512716-0,512722, 206Pb/204Pb = 18,2282-18,24, 207Pb/204Pb = 15,5839-15,59, 208Pb/204Pb =
38,4560-38,50, phản ánh nguồn gốc manti. Kết quả phân tích tuổi đồng vị Ar-Ar của phun trào
kiềm SokLu cho giá trị 0,33±0,17 triệu năm, tương ứng tuổi Pleistocen giữa.
Từ khoá: thạch địa hóa, thành phần đồng vị, đá phun trào, trachyandesit, SokLu

MỞĐẦU
Các thành tạo phun trào kiềm phân bố ở vùng núi
SokLu, ĐồngNai đượcMaCôngCọ và cộng sự (1994)
xếp vào hệ tầng SokLu (ταQ1

3sl) và mô tả trong công
trình đo vẽ bản đồ địa chất tỷ lệ 1:200.000 tờ Gia Ray -
Bà Rịa (C-48-XII & C-48-XVIII)1 và tỷ lệ 1:50.000 tờ
Xuân Lộc (6430-IV) thuộc nhóm tờ Đông Thành phố
Hồ Chí Minh 2. Thành phần thạch học của hệ tầng
chủ yếu gồm tephriphonolit và trachyandesit, thuộc
loạt kiềm vôi. Sau này, Huỳnh Trung và Nguyễn Xuân
Bao (1997) xác lập những đặc điểm cơ bản về thạch
học và thạch địa hóa các thành tạo magma vùng núi
SokLu trên cơ sở các kết quả phân tích hóa silicat,
quang phổ bán định lượng3. Trên cơ sở kết quả phân
tích định lượng về thạch địa hóa và thành phần đồng
vị bài báo góp phần bổ sung làm sáng tỏ bản chất
thành phần vật chất của phun trào kiềm SokLu.
Về đặc điểm địa chất, phun trào kiềm SokLu phân bố
ở vùng núi SokLu, thuộc địa phận xã Quang Trung,
huyệnThốngNhất, tỉnhĐồngNai (Hình 1), lộ ra dưới

dạng vòm nghẹn khối hình nón cụt (Hình 2) với diện
tích hơn 12,65km2, nằm sát quốc lộ 20 từ Dầu Giây
đi Đà Lạt, cách ngã ba Dầu Giây 3km về phía bắc, có
độ cao 408,3m, nổi trội lên trong vùng phủ basalt, có
thành phần trachyandesit, khá đồng nhất trong toàn
khối. Bề mặt đỉnh núi SokLu khá bằng, mức độ lộ đá
gốc tốt, vỏ phong hóa rất mỏng hoặc không có. Trên
cơ sở tài liệu các lỗ khoan thăm dò sâu 90m cho thấy
vẫn chưa khoan qua phun trào SokLu1,2.

VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
Mẫu nghiên cứu được thu thập lấy tại mỏ đá SokLu
2, SokLu 6 vùng núi SokLu, xã Quang Trung, huyện
Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai (Hình 1). Các loại mẫu
phân tích sử dụng trong nghiên cứu bao gồm 22 mẫu
phân tích thành phần thạch học (SL01-SL10, SL12-
SL17, QT10/1-QT10/3, QT10/3R, QT11/1, QT11/2),
06 mẫu phân tích thành phần nguyên tố chính (SL
07, SL10, SL12, QT10/3, QT10/3R, QT11/1), 03
mẫu phân tích thành phần nguyên tố vết (QT10/3,

Trích dẫn bài báo này: Tuấn T Q, Nhuận D V. Đặc điểm thạch địa hóa và thành phần đồng vị của các
đá phun trào kiềm SokLu, Đồng Nai. Sci. Tech. Dev. J. - Sci. Earth Environ.; 5(SI2):SI45-SI55.
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Hình 1: Sơ đồ địa chất vùng nghiên cứu và vị trí lấy mẫu 1,2

Hình 2: Quang cảnh khu vực nghiên cứu và các vết lộ đá phun trào kiềm SokLu
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QT10/3R, QT11/1), 01 mẫu phân tích thành phần
đồng vị Sr-Nd-Pb (QT10/3) và 01 mẫu phân tích tuổi
đồng vị Ar-Ar (QT10/3). Mẫu dùng cho phân tích là
các mẫu tươi được lựa chọn từ các mẫu lõi khoan và
mẫu trên bề mặt lấy từ các đá phun trào kiềm SokLu.
Cácmẫu đá đượcmô tả bằngmắt thường, gia công lát
mỏng và phân tích thạch học dưới kính hiển vi phân
cực (Meji-Nhật Bản), thực hiện tại Trường Đại học
Mỏ - Địa chất Hà Nội.
Các nguyên tố chính và nguyên tố vết được phân
tích tại Phòng thí nghiệm trọng điểm Tài nguyên
khoáng sản và các quá trình địa chất, Đại học Khoa
học Địa chất Trung Quốc (Vũ Hán). Nguyên tố
chính được phân tích trên đá tổng bằng phương pháp
quang phổ huỳnh quang tia X (X-Ray fluorescence
spectrometry-XRF). Mẫu chuẩn GBW07103 được sử
dụng để kiểm tra độ chính xác phân tích. Độ chính
xác phân tích nằm trong khoảng từ 0,5% đến 4%.
Nguyên tố vết được phân tích trên đá tổng bằng
phươngphápquangphổ khối plasma cảmứngAgilent
7500ce (Agilent 7500ce inductively coupled plasma
mass spectrometry-ICPMS). Các mẫu chuẩn BHVO-
2, AGV-2 vàOU-6 được sử dụng để kiểm tra độ chính
xác phân tích. Độ chính xác phân tích nằm trong
khoảng từ 5% đến 15%. Các mẫu đá tươi chưa bị biến
đổi thu thập được nghiền nhỏ thành bột và rây cho tới
kích thước hạt nhỏ hơn 200µm. Tất cả các mẫu bột
được lấy khoảng 1g đem sấy khô ở nhiệt độ 105oC
trong khoảng thời gian 4 giờ xác định hàm lượng mất
khi nung (Loss on ignition-LOI) và hòa tan phá mẫu
(~50mg) bằng hỗn hợp acid HF và HNO3 ở nhiệt độ
190◦C khoảng 48 giờ trước khi đưa máy phân tích
nguyên tố chính và nguyên tố vết. Chi tiết quá trình
phân tích có thể tham khảo từ nghiên cứu của Hieu
et al. (2020)4.
Thành phần đồng vị Sr, Nd và Pb được phân tích
tại Phòng thí nghiệm trọng điểm nghiên cứu trữ
lượng khoáng sản, Đại học Nam Kinh (Trung Quốc).
Thành phần đồng vị Sr và Nd được phân tích trên
đá tổng bằng phương pháp quang phổ khối ion hóa
nhiệt (Thermal ionisation mass spectrometer-TIMS).
Các mẫu bột (kích thước hạt <200µm) dùng để
phân tích đồng vị Sr và Nd được hòa tan phá mẫu
(~100mg mỗi mẫu) bằng hỗn hợp acid HF và HClO4

ở nhiệt độ 190◦C trong sáu ngày để tiến hành hòa tan
hoàn toàn. Các kỹ thuật trao đổi ion thông thường
được sử dụng để tách Sm và Nd. Tỷ lệ đồng vị
143Nd/144Nd và 87Sr/86Sr được chuẩn hóa tương ứng
thành 146Nd/144Nd = 0,7219 và 88Sr/86Sr = 8.375209.
Kết quả đo theo chuẩn La Jolla cho 143Nd/144Nd =
0,511847 ± 3 (n=25) và SRM NBS987 cho 87Sr/86Sr
= 0,710254 ± 8 (n=22). Chi tiết quá trình phân tích
có thể tham khảo từ nghiên cứu của Pu et al. (2004,

2005)5,6. Thành phần đồng vị Pb được phân tích trên
đá tổng bằng phương pháp quang phổ khối ion hóa
nhiệt (Thermal ionisation mass spectrometer-TIMS).
Các mẫu bột (kích thước hạt <200µm) dùng để phân
tích đồng vị Pb được ngâm (~200mg mỗi mẫu) trong
HCl 2,5N ấm khoảng 12 giờ trước khi hòa tan phá
mẫu bằng hỗn hợp acid HF và HNO3 ở nhiệt độ
120◦C trong hơn 36 giờ để hòa tan hoàn toàn. Sau
đó làm bay hơi đến khô, tất cả các mẫu được đem đi
làm khô nhiều lần bằng HNO3 đậm đặc có vết HF để
phá vỡ liên kết CaF. Cuối cùng, các mẫu được hòa
tan trong hỗn hợp axit HBr-HNO3. Pb được tách
ra bằng phương pháp chiết sắc ký sử dụng nhựa trao
đổi anion (nhựa Bio-RAD200-400µm). Dữ liệu đồng
vị Pb đã được hiệu chỉnh theo tỷ lệ 0,132% trên mỗi
AMU cho cả 208Pb/204Pb và 206Pb/204Pb và 0,127%
cho 207Pb/204Pb, dựa trên các phân tích lặp lại của
NBS-981. Các giá trị đo được cho tiêu chuẩn Pb
NBS-981 lần lượt là 36,6989±0,0114 cho 208Pb/204Pb,
15,4491±0,0030 cho 207Pb/204Pb và 16,9356±0,0024
cho 206Pb/204Pb. Chi tiết quá trình phân tích có thể
tham khảo từ nghiên cứu của Kuritani, Nakamura
(2002)7.
Tuổi đồng vị Ar-Ar được phân tích trên đá tổng bằng
phương pháp quang phổ khối tĩnh Micromass 5400
(Micromass 5400 static mass spectrometer-SMS), tại
Phòng phân tích đồng vị, Viện Địa chất - Khoáng sản,
Phân viện Sibiri, Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang
Nga.
Các kết quả phân tích được sử dụng để tính toán
thành phần khoáng vật quy chuẩn CIPW, tính toán
các chỉ số thạch địa hóa, điều kiện nhiệt độ, áp suất
thành tạo, được biểu diễn trên các biểu đồ khác nhau
(từ Hình 4 đến Hình 13) bằng các phần mềm chuyên
dụng như GeoPlot, Ipetwin, Corel Draw và đưa vào
thảo luận.

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Đặc điểm thạch địa hóa
Các đá phun trào kiềm SokLu có màu xám đến xám
sáng, kiến trúc vi tinh hoặc ẩn tinh, cấu tạo đặc sít
hoặc lỗ hổng. Quan sát dưới kính hiển vi phân cực
nhận thấy đá có kiến trúc porphyr với nền vi tinh
plagioclas hình kim sắp xếp định hướng song song
nhau (kiến trúc trachyt), cấu tạo dòng chảy (Hình 3).
Thành phần khoáng vật gồm:
Ban tinh: chiếm khoảng 10÷15%, phân bố rải rác,
đôi khi tập trung thành cụm tạo nên kiến trúc tụ
ban tinh (Hình 3), gồmplagioclas (40÷60%), pyroxen
(20÷25%), olivin (15÷20%).
Nền: chiếmkhoảng 85÷90%gồmchủ yếu là thủy tinh
(45-55%) và còn lại là những vi tinh plagioclas hình
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Hình 3: Kiến trúc của trachyandesit dưới kính hiển vi phân cực (Chụp dưới 2 nicol vuông góc- Phóng đại 40X)

kim sắp xếp định hướng theo từng cụm (15÷20%),
pyroxen (10÷15%), quặng (>5%). Cấu trúc của các vi
tinh phản ánh độ quánh cao của dung nham.
Về đặc điểm thạch hóa, các đá phun trào kiềm
SokLu có hàm lượng SiO2 cao và khoảng dao động
khá hẹp (56,08-57,58wt%), TiO2 (0,93-1,14wt%),
Al2O3 (17,13-18,03wt%), Fe2O3t (5,74-7,37wt%),
MnO (0,10-0,12wt%, MgO (2,46-3,31wt%), CaO
(3,00-4,40wt%), Na2O (5,38-6,26wt%), K2O (4,40-
4,93wt%) và P2O5 (0,47-0,68wt%). Tổng kiềm
(Na2O+K2O) cao thay đổi từ 9,90-10,87wt%, tỷ lệ
Na2O/K2O dao động trong khoảng 1,09-1,36, thuộc
kiểu kiềm natri. Độ chứa sắt F=FeO/MgO thay đổi từ
1,62-2,55, và tỷ lệ K2O/MgO dao động trong khoảng
1,33-2,00. Hàm lượng trung bình các nguyên tố chính
của phun trào kiềm SokLu thể hiện trên Hình 4.
Kết quả xử lý trên biểu đồ tương quan giữa hàm lượng
SiO2 và tổng kiềm (Na2O+K2O) (TAS) (Hình 5A -

theo Le Bas, 1986 và Hình 5B - theo Irvine & Baragar,
1971) cho thấy phun trào kiềm SokLu đều có thành
phần chủ yếu là trachyandesit, thuộc loạt kiềm. Mặt
khác, trên biểu đồ tương quan giữa hàm lượng SiO2

và K2O (Hình 6A - theo Peccerillo & Taylor, 1976 và
Hình 6B - theo Le Maitre, 2002) cho thấy các đá phun
trào SokLu đều thuộc loạt shoshonit.
Trong thành phần khoáng vật quy chuẩn tính theo
phương pháp CIPW12 thấy xuất hiện khoáng vật quy
chuẩn olivin (9,16-11,58%) và nephelin (4,24-7,32%),
không xuất hiện thạch anh và corindon. Điều này cho
thấy các đá phun trào SokLu thuộc nhóm basalt chưa
bão hòa silic (basalt kiềm). Thành phần khoáng vật
quy chuẩn của phun trào SokLu thể hiện trên Hình 7.
Mặt khác, dựa vào mối tương quan giữa các thành
phần khoáng vật quy chuẩn CIPW (Ne-Di-Ol-Hy-Q)
theo Thompson R.N, 1984 (Hình 8), các đá phun trào
SokLu đều rơi vào trường basalt chưa bão hòa silic
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Hình 4: Biểu đồ hàm lượng trung bình các nguyên tố chính của phun trào kiềm SokLu

Hình 5: Biểu đồ (Na2O+K2O) - SiO2 theo Le Bas, 1986 (A) 8, theo Irvine & Baragar, 1971 (B) 9

Hình 6: Biểu đồ K2O - SiO2 theo Peccerillo & Taylor, 1976 (A) 10 , theo Le Maitre, 2002 (B) 11
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Hình 7: Biểu đồ thành phần khoáng vật quy chuẩn CIPW của phun trào kiềm SokLu

Hình 8: Biểu đồ Ne-Di-Ol-Hy-Q theo Thompson, 1984 13 (Ne - Nephelin, Di - Diopsid, Ol - Olivin, Hy- Hypersthen,
Q - Thạch anh)

(basalt kiềm).
Về địa hóa, các nguyên tố linh động của các đá
phun trào kiềm SokLu có hàm lượng Rb (105,59-
108,25ppm), Sr (1244,30-1298,33ppm), Cs (1,57-
1,64ppm), Ba (412,07-414,52ppm); các nguyên tố
kém linh động có hàm lượng Zr (692,27-740,40ppm),
Nb (144,64-151,03ppm), Hf (13,83-14,55ppm), Ta
(8,79-9,14ppm), Pb (9,88-10,41ppm), Th (15,33-
16,63ppm), U (3,00-3,76ppm) và tổng hàm lượng các
nguyên tố đất hiếm REE (345,94-364,06ppm), trong
đó các nguyên tố đất hiếm nhẹ chiếm chủ yếu ∑LREE
(321,57-339,13ppm) và các nguyên tố đất hiếm nặng
chiếm thứ yếu ∑HREE (21,04-21,47ppm). Các chỉ số
địa hóa Ba/La (4,49-4,77), Ba/Nb (2,74-2,85), Ba/Th
(24,85-26,89), La/Nb (0,60-0,61), Rb/Nb (0,72-0,73),
Rb/Sr (0,08-0,09), Th/La (0,18), Th/Nb (0,11), Th/U
(4,42-5,10), Zr/Nb (4,75-4,90). So sánh hàm lượng

trung bình các nguyên tố vết của các đá phun trào
kiềm SokLu với trị số Clark theo A.P. Vinogradov,
1962 (Hình 9)14 cho thấy hành vi địa hóa các nguyên
tố Rb, Sr, Zr, Nb, Hf, Ta, Th, U, La, Ce, Pr, Nd, Sm có
xu hướng tập trung cao trong đá, với hàm lượng cao
hơn trị số Clark 2,12-7,35 lần (đặc biệt là hàm lượng
Hf, Ta, Ce cao hơn trị số Clark 14,07-18,70-34,09 lần)
và các nguyên tố Sc, V, Cr, Co, Ni, Cu, Lu có xu hướng
phân tán mạnh trong đá, với hàm lượng nhỏ hơn trị
số Clark 2,03-6,10 lần.
Sự phân bố các nguyên tố đất hiếm (REE) được thể
hiện trên biểu đồ chân nhện (Hình 10) cho thấy tổ
hợp các nguyên tố REE của phun trào kiềm SokLu
biến thiên lớn hơn basalt đảo đại dương (OIB) và
basalt sống núi giữa đại dương (MORB), song chúng
gần gũi hơn với basalt đảo đại dương (OIB). Biểu đồ
chân nhện chuẩn hóa theo chondrit15 (Hình 10A)
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Hình 9: Biểu đồ hệ số tập trung các nguyên tố vết phun trào SokLu

cho thấy các đá phun trào SokLu có độ nghiêng âm,
các nguyên tố REE biến thiên theo xu thế gần giống
nhau, hàm lượng đất hiếm nặng (HREE) nghèo hơn
so với hàm lượng đất hiếm nhẹ (LREE). Hàm lượng
Eu dao động trong khoảng 3,31ppm đến 3,47ppm và
đặc trưng bởi dị thường dương của Eu yếu (Eu/Eu* =
1,07-1,09). Điều này phản ánh các đá phun trào kiềm
SokLu được thành tạo do quá trình phân dị kết tinh
của magma basalt nguồn gốc từ manti. Chuẩn hóa
theomanti nguyên thủy15 (Hình 10B) cho thấy đường
biểu diễn thành phần nguyên tố REE của các đá phun
trào SokLu có đồ hình dạng cong lồi phía trên, tương
tự với kiểu OIB. Các đá phun trào kiềm SokLu biểu
hiện dị thường âm các nguyên tố Ba, P, Ti được cho
là liên quan đến phân dị kết tinh plagiocla, ilmenit,
titanomagnetit. Hơn nữa, trên các biểu đồ La/Nb-
La theo Li, 1993 (Hình 10A), biểu đồ Nb/U-Nb theo
Hofmann, 1986 (Hình 11B) các đá phun trào kiềm
SokLu đều rơi vào trường basalt đảo đại dương (OIB).
Mặt khác, các đá phun trào kiềm SokLu được thành
tạo liên quan đến bối cảnh nội mảng được thể hiện
rõ trên các biểu đồ Th-Hf/3-Ta (Hình 12A), Th-Hf/3-
Nb/16 (Hình 12B),Th-Zr/117-Nb/16 (Hình 12C) the-
oWood, 1980.

Thành phần đồng vị và tuổi thành tạo của
phun trào kiềm SokLu
Kết quả phân tích thành phần đồng vị Sr, Nd và Pb của
các đá phun trào kiềm SokLu và mẫu SL119 cho thấy
tỷ lệ đồng vị 87Sr/86Sr thấp dao động trong khoảng
(0,704792-0,704807), tỷ lệ đồng vị 143Nd/144Nd
thấp (0,512716-0,512722) với giá trị eNd = 1,52-
1,64, các tỷ lệ đồng vị 206Pb/204Pb (18,2282-18,24),
207Pb/204Pb (15,5839-15,59), 208Pb/204Pb (38,4560-
38,50) đều cao, với dị thường đồng vị D7/4 = 11,69-
12,18 và D8/4 = 79,10-82,08. Các đặc trưng đồng

vị này đã chứng minh nguồn gốc manti của các
đá phun trào kiềm SokLu. So sánh thành phần
đồng vị Sr, Nd và Pb của các kiểu đá thường gặp
cho thấy các đá phun trào SokLu khá tương đồng
với các đá basalt đảo đại dương (OIB) Kerguelen
và Hawaii20. Trên các biểu đồ tương quan đồng
vị 143Nd/144Nd-87Sr/86Sr (Hình 13A), 87Sr/86Sr-
206Pb/204Pb (Hình 13B), 143Nd/144Nd-206Pb/204Pb
(Hình 13C) theo Zindler & Hart, 1986 thể hiện rõ
miền nguồn manti của mgma phun trào kiềm SokLu,
chúng nằm gần BSE (Trái đất tổng thể) hay nguồn
manti nguyên sinh đồng nhất.
Về điều kiện nhiệt độ và áp suất thành tạo, được xác
định dựa trên hàm lượng của SiO2 và MgO theo công
thức tính của Albarede F., (1992) 21, kết quả tính toán
cho thấy các đá phun trào kiềm SokLu thành tạo trong
khoảng nhiệt độ 1053-1080oC, áp suất 2,28-2,74kBar.
Dựa vào các phép tính áp suất địa tĩnh, phần vỏ trái
đất cứ xuống sâu 3,6km, áp suất tăng 1kBar và đến
phần manti trên chỉ còn 3km, từ đó có thể nhận định
rằng các đá phun trào kiềm SokLu có độ sâu thành
tạo từ 8,20-9,86km.Theo các báo cáo kết quả đo vẽ
lập bản đồ địa chất tỷ lệ 1:200.000 tờ Gia Ray - Bà Rịa
(C-48-XII & C-48-XVIII) (1994) và tỷ lệ 1:50.000 tờ
Xuân Lộc (6430-IV) thuộc nhóm tờ Đông Thành phố
Hồ Chí Minh (1998), phun trào kiềm SokLu phủ trên
basalt Xuân Lộc ( Q1

2xl) và bị phủ bởi basalt Cây Gáo
( Q1

3cg), như vậy tuổi thành tạo của phun trào kiềm
SokLu được xếp vào Pleistocenmuộn (taQ1

3 sl). Trên
thực tế quan hệ địa chất giữa các thành tạo basalt này
rất khó xác định được rõ ràng. Hơn nữa, cho đến nay
chưa có nghiên cứu công bố nào tìm thấy các chứng
liệu khẳng định tuổi Pleistocenmuộn (Q1

3) cho phun
trào kiềm SokLu. Trên cơ sở kết quả phân tích tuổi
đồng vị Ar-Ar mới đây, phun trào kiềm SokLu được
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Hình 10: Biểu đồ chân nhện chuẩn theo chondrit (A) và manti nguyên thủy (B) theo Sun&McDon, 1989 15

Hình 11: Biểu đồ La/Nb-La theo Li, 1993 (A) 16 , Biểu đồ Nb/U-Nb theo Hofmann, 1986 (B) 17

Hình 12: Biểu đồ Th-Hf/3-Ta (A), Th-Hf/3-Nb/16 (B), Th-Zr/117-Nb/16 (C) theoWood, 1980 18

xác định 0,33±0,17 triệu năm, tương ứng với Pleisto-
cen giữa (Q1

2), tuổi này khác biệt báo cáo kết quả đo
vẽ lập bản đồ địa chất đã công bố trước đây, cần thảo
luận thêm?.

KẾT LUẬN
Các đá phun trào kiềm lộ ra ở vùng núi SokLu, xã
Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai,
thành phần thạch học chủ yếu là trachyandesit, gần
như đồng nhất trong toàn khối. Chúng được đặc
trưng bởi hàm lượng SiO2 cao (56,08-57,58wt%), tổng

kiềm (Na2O+K2O) cao thay đổi từ 9,90-10,87wt%,
tỷ lệ Na2O/K2O thấp (1,09-1,362), thuộc kiểu kiềm
natri, tổng sắt Fe2O3t chiếm 5,74-7,37wt%, độ chứa
sắt F=FeO/MgO=1,62-2,55 và tỷ lệ K2O/MgO=1,33-
2,00. Các đá có hàm lượng Sr cao (1244,30-
1298,33ppm), tổng hàm lượng các nguyên tố đất
hiếm nhẹ chiếm chủ yếu ∑LREE (321,57-339,13ppm)
nhưng các nguyên tố đất hiếm nặng chiếm thứ yếu
∑HREE (21,04-21,47ppm), tỷ số Rb/Sr= 0,08-0,09.
Tỷ số đồng vị 87Sr/86Sr thấp (0,704792-0,704807),
143Nd/144Nd thấp (0,512716-0,512722), các tỷ số
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Hình 13: Biểu đồ tương quan đồng vị: (A) 143Nd/144Nd - 87Sr/86Sr, (B) 87Sr/86Sr - 206Pb/204Pb, (C) 143Nd/144Nd -
206Pb/204Pb theo Zindler & Hart, 1986 22

đồng vị 206Pb/204Pb (18,2282-18,24), 207Pb/204Pb
(15,5839-15,59), 208Pb/204Pb (38,4560-38,50) đều
cao, đã phản ánh nguồn gốc hình thành magma từ
manti của các đá trong bối cảnh nội mảng.
Về điều kiện thành tạo, các đá phun trào kiềm SokLu
thành tạo trong khoảng nhiệt độ 1053-1080oC, áp
suất 2,28-2,74kbar, ở độ sâu 8,20-9,86km. Tuổi đồng
vị Ar-Ar của phun trào kiềm SokLu được xác định
0,33±0,17 triệu năm, tương ứng với Pleistocen giữa.
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ABSTRACT
The alkaline volcanic rocks were distributed in the SokLumountains, in the territory of Quang Trung
commune, Thong Nhat district, Dong Nai province, and considered Soklu Formation, exposed as a
truncated cone-shaped dome with an area of more than 12.65km2 , located close to the National
Highway 20 from Dau Giay to Da Lat, 3km north of Dau Giay junction, with an altitude of 408.3m,
prominent in basalt cover, the formation consists mainly of trachyandesite nearly homogeneous
in the whole massif. The rock is ashen-grey, light grey colored, porphyritic texture with the mi-
crocrystal groundmass of needle-shaped plagioclase arranged parallel to each other (trachytic tex-
ture), directive structure (flow structure). The phenocrysts mineral composition accounts for about
10÷15%, scattered, sometimes concentrated in clusters to form a phenocrysts clump texture, in-
cluding plagioclase (40÷60%), pyroxene (20÷25%), olivine (15÷20%), the groundmass mineral
composition accounts for about 85÷90%, including main glass (45-55%) and the rest are needle-
shaped plagioclase microcrystals arranged directive in clusters (15÷20%), pyroxene (10÷15%), ore
(>5%). The results of research on lithogeochemical characteristics and isotopic compositions of Sr,
Nb, Pb show that SokLu alkaline volcanic is characterized by high SiO2 content (56.08-57.58wt%),
a high total of alkaline (Na2O+K2O) vary from 9.90-10.87wt%, low Na2O/K2O ratio (1.09-1.36), it
is typical of the alkaline sodium and total iron Fe2O3t accounts for 5.74-3.37wt%, low iron con-
tent F=FeO/MgO (1.62-2.55) and K2O/MgO ratio of 1.33-2.00. Soklu alkaline volcanic has high
Sr content (1244.30-1298.33ppm), the total content of light rare earth elements is mainly ∑LREE
(321.57-339.13ppm), but high rare earth elements occupy the secondary∑HREE (21.04-21.47ppm),
Rb/Sr ratio of 0.08-0.09. The primitive isotope 87Sr/86Sr ratio of 0.704792-0.704807, 143Nd/144Nd ra-
tio of 0.512716-0.512722, 206Pb/204Pb ratio of 18.2282-18.24, 207Pb/204Pb ratio of 15.5839-15.59,
208Pb/204Pb ratio of 38.4560-38.50, reflecting the mantle origin. The analysis result of Ar-Ar isotopic
age of Soklu alkaline volcanic for 0.33±0.17Ma, corresponding to Middle Pleistocene.
Key words: Lithogeochemistry, isotopic composition, volcanic rock, trachyandesite, Soklu
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